Trường Trung học cơ sở Mỹ Hiệp

       Năm học 2025 - 2026

	Ngày  25  tháng 1 năm 2026
	                      Họ và tên giáo viên: Phan Tường Nhân
                     Tổ chuyên môn: Khoa học tự nhiên


CHƯƠNG 3: KĨ THUẬT ĐIỆN

Bài 8: AN TOÀN ĐIỆN
Môn học: Công nghệ ; lớp: 8
Thời gian thực hiện: 3 tiết
I. MỤC TIÊU 
1. Về kiến thức: 


      - Nhận biết được một số nguyên nhân gây tai nạn điện.

          - Trình bày được một số biện pháp an toàn điện.

          - Sử dụng được một số dụng cụ bảo vệ an toàn điện.

          - Thực hiện được một số động tác cơ bản sơ cứu người bị tai nạn điện.


      - Năng lực công nghệ: 
Năng lực nhận thức công nghệ

           - Nhận biết được một số nguyên nhân gây tai nạn điện.

          - Trình bày được một số biện pháp an toàn điện.
Năng sử dụng công nghệ

           - Sử dụng được một số dụng cụ bảo vệ an toàn điện.

          - Thực hiện được một số động tác cơ bản sơ cứu người bị tai nạn điện.
      - Năng lực chung:

Tự chủ và tự học: chủ động, tích cực học tập, vận dụng linh hoạt kiến thức, kĩ năng an toàn điện.

Giao tiếp và hợp tác: biết trình bày ý tưởng, thảo luận nhóm những vấn đề về an toàn điện
3. Về phẩm chất: 

Chăm chỉ: có ý thức về nhiệm vụ học tập, quan sát hình vẽ.

Trách nhiệm: có ý thức thực hiện nhiệm vụ được giao.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
   Giáo viên

- Sách giáo khoa, sách giáo viên.

- Tranh ảnh một số nguyên nhân gây tai nạn điện. Tranh ảnh một số biện pháp an toàn điện.
   Học sinh

- Sách giáo khoa, vở ghi chép, giấy A4, bút lông.
- Tìm hiểu tai nạn về điện.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
1. Hoạt động 1: Tìm hiểu về nguyên nhân tai nạn điện 
a) Mục tiêu: Tìm hiểu về nguyên nhân tai nạn điện.

b) Nội dung: Một người chạm tay vào dây điện bị điện giật. Em hãy cho biết nguyên nhân gây tai nạn điện trong trường hợp này?
c) Sản phẩm: Nguyên nhân gây tai nạn điện trong trường hợp này là chạm vào lõi dây điện có điện.
d) Tổ chức thực hiện:

* Giao nhiệm vụ học tập:
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi.

* Thực hiện nhiệm vụ:

- HS trả lời câu hỏi ghi vào vở.

* Báo cáo, thảo luận:

- GV gọi vài học sinh trả lời, gọi học sinh khác nhận xét.

- HS trả lời câu hỏi.

- HS khác nhận xét câu trả lời.

* Kết luận, nhận định:

GV kết luận: Chạm vào lõi dây điện có điện bị điện giật.
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức 
1. Một số nguyên nhân gây tai nạn điện.

Hoạt động 2.1: Tìm hiểu một số nguyên nhân gây tai nạn điện
a) Mục tiêu: Nhận biết được một số nguyên nhân gây tai nạn điện.

b) Nội dung: 

- Yêu cầu HS quan sát H.8.2 đọc phần 1 và trả lời câu hỏi:

+  Quan sát Hình 8.2 và nêu những nguyên nhân gây tai nạn điện.
c) Sản phẩm: 
- HS trả lời các câu hỏi:

           +  Dùng vật dẫn điện chạm vào ổ điện.

Sử dụng thiết bị điện đang bị rò điện.

Tiếp xúc với khu vực có dân dẫy có điện bị đứt rơi xuống đất.

Vi phạm khoảng cách an toàn với lưới điện cao áp và trạm biến áp (đến gần dây điện cao áp, trạm biến áp).

d) Tổ chức thực hiện:

* Giao nhiệm vụ học tập:
- GV yêu cầu HS quan sát hình H.8.2 đọc phần 1 và trả lời câu hỏi.

* Thực hiện nhiệm vụ:

- HS quan sát hình và ghi câu trả lời vào vở.

* Báo cáo, thảo luận:

- GV gọi vài học sinh trả lời, gọi học sinh khác nhận xét.

- HS trả lời câu hỏi.

- HS khác nhận xét câu trả lời.

* Kết luận, nhận định:

           - GV: Yêu cầu HS kết luận về nguyên nhân gây tai nạn điện.

           - HS: Kết luận về nguyên nhân gây tai nạn điện.


      2. Biện pháp an toàn điện
Hoạt động 2.2: Tìm hiểu về biện pháp an toàn điện 

      a) Mục tiêu: Trình bày được một số biện pháp an toàn điện.

      b) Nội dung: 

- Yêu cầu HS quan sát H.8.3, đọc phần 2, và trả lời các câu hỏi:

+ Quan sát Hình 8.3, mô tả các biện pháp đảm bảo an toàn điện và nêu mục đích khi thực hiện những biện pháp này.

+ Để đàm bảo an toàn khi sử dụng các thiết bị điện như nồi cơm điện, bàn là,... em cần phải làm gì?

Thảo luận nhóm thống nhất câu trả lời.

c) Sản phẩm: 

- HS trả lời các câu hỏi:

+ a) Sử dụng dụng cụ có vỏ cách điện bảo để cách điện.

b) Sử dụng bút thử điện kiểm tra nguồn điện để biết có điện hay không.

c) Sử dụng thiết bị chống giật để không bị điện giật.

d) Thường xuyên kiểm tra, bọc kín chỗ cách điện bị hỏng để an toàn điện. 

+ Thường xuyên kiểm tra các thiết bị điện, dây cấp nguồn để phát hiện và khắc phục kịp thời những hư hỏng, khi sử dụng không chạm vào phần kim loại của đồ dùng điện.
d) Tổ chức thực hiện:

* Giao nhiệm vụ học tập:
- GV yêu cầu HS quan sát H.8.3, đọc phần 2 và trả lời các câu hỏi.

Thảo luận nhóm thống nhất câu trả lời.

* Thực hiện nhiệm vụ:

- HS quan sát hình, đọc bài và ghi các câu trả lời vào vở. 

Thống nhất câu trả lời.

* Báo cáo, thảo luận:

- GV gọi vài nhóm học sinh trả lời, gọi học sinh nhóm khác nhận xét.

- Nhóm HS trả lời câu hỏi.

- Nhóm HS khác nhận xét câu trả lời.

* Kết luận, nhận định:

           - GV: Yêu cầu HS kết luận về một số biện pháp an toàn điện.
           - HS: Kết luận về một số biện pháp an toàn điện.
 
      3. Dụng cụ bảo vệ an toàn điện
Hoạt động 2.3: Tìm hiểu về dụng cụ bảo vệ an toàn điện 


      a) Mục tiêu: Sử dụng được một số dụng cụ bảo vệ an toàn điện.

      b) Nội dung: 

- Yêu cầu HS quan sát H.8.5, 8.6 đọc phần 3 và trả lời các câu hỏi:

+  Quan sát Hình 8.5, cho biết tên gọi, công dụng của mỗi loại dụng cụ và trang phục bảo vệ an toàn điện.
+ Vì sao dòng điện qua bút thử không gây nguy hiểm cho người sử dụng?

Thảo luận nhóm thống nhất câu trả lời.

c) Sản phẩm: 

- HS trả lời các câu hỏi:

+ Dụng cụ có chuôi cách điện để cách điện khi sửa chữa điện. Bút thử điện dùng để phát hiện vật có điện. Ủng cách điện để cách điện. Găng tay cách điện để cách điện.
+ Trong bút thử điện có điện trở, khi dòng điện qua bút thử đến cơ thể người sẽ rất nhỏ (chỉ đủ làm sáng bóng đền bút thử) nên không gây nguy hiểm cho người.

d) Tổ chức thực hiện:

* Giao nhiệm vụ học tập:
- GV yêu cầu HS quan sát H.8.5, 8.6 đọc phần 3 và trả lời các câu hỏi.

Thảo luận nhóm thống nhất câu trả lời.

* Thực hiện nhiệm vụ:

- HS quan sát hình, đọc bài và ghi các câu trả lời vào vở. 

Thống nhất câu trả lời.

* Báo cáo, thảo luận:

- GV gọi vài nhóm học sinh trả lời, gọi học sinh nhóm khác nhận xét.

- Nhóm HS trả lời câu hỏi.

- Nhóm HS khác nhận xét câu trả lời.

* Kết luận, nhận định:

           - GV: Yêu cầu HS kết luận về dụng cụ bảo vệ an toàn điện.

           - HS: Kết luận về dụng cụ bảo vệ an toàn điện.


      4. Sơ cứu người bị điện giật
Hoạt động 2.4: Tìm hiểu về sơ cứu người bị điện giật 


      a) Mục tiêu: Thực hiện được một số động tác cơ bản sơ cứu người bị tai nạn điện.

      b) Nội dung: 

- Yêu cầu HS đọc phần 4, bảng 8.1 và trả lời các câu hỏi:

+  Vì sao cần ngắt ngay nguồn điện khi có người bị tai nạn khi điện giật.

+ Trình bày các bước của phương pháp hô hấp nhân tạo.
+ Trình bày các bước của phương pháp ép tim ngoài lồng ngực.

Thảo luận nhóm thống nhất câu trả lời.

c) Sản phẩm: 

- HS trả lời các câu hỏi:

+ Nguồn điện được tắt càng sớm thì mức độ tổn thương cho nạn nhân càng thấp, nếu nguồn điện không được tắt sớm, nạn nhân bị điện giật lâu dễ dẫn đến mức độ tổn thương càng nặng, thậm chí tử vong.

+ B1. Nâng cằm đẩy đầu nạn nhân về phía sau.

B2. Một tay bịt mũi, lấy hơi và thổi hai hơi mạnh vào miệng nạn nhân.

B3. Thổi khoảng 20 lần/phút.

+ Đặt hai bàn tay dưới xương ức của nạn nhân.
Ấn mạnh tay xuống ngực rồi thả ra.

Khoảng 100 lần/phút.

d) Tổ chức thực hiện:

* Giao nhiệm vụ học tập:
- GV yêu cầu HS đọc phần 4, bảng 8.1 và trả lời các câu hỏi.

Thảo luận nhóm thống nhất câu trả lời.

* Thực hiện nhiệm vụ:

- HS quan sát hình, đọc bài và ghi các câu trả lời vào vở. 

Thống nhất câu trả lời.

* Báo cáo, thảo luận:

- GV gọi vài nhóm học sinh trả lời, gọi học sinh nhóm khác nhận xét.

- Nhóm HS trả lời câu hỏi.

- Nhóm HS khác nhận xét câu trả lời.

* Kết luận, nhận định:

           - GV: Yêu cầu HS kết luận về một số động tác cơ bản sơ cứu người bị tai nạn điện.
           - HS: Kết luận về một số động tác cơ bản sơ cứu người bị tai nạn điện.

      3. Hoạt động 3: Luyện tập 
a) Mục tiêu: củng cố các kiến thức đã học về an toàn điện.
b) Nội dung: 

- Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi: 

Câu 1 /64: Em hãy dùng bút thử điện kiểm tra nguồn điện tại các ổ cắm điện và các đồ dùng thiết bị điện trong phòng học.

Câu 2 /64: Kìm, tua vít có tay cầm bọc cách điện được sử dụng trong những trường hợp nào? Tại sao?

c) Sản phẩm: 
Câu 1 /64: HS tự tiến hành thực hiện với cách làm như sau:

- Đặt đầu bút thử điện vào vị trí cần kiểm tra nguồn điện.

- Ấn nhẹ ngón tay cái vào kẹp kim loại ở đầu còn lại của bút (nắp bút).

- Quan sát đèn báo, nêu đèn phát sáng thì tại vị trí kiểm tra có điện.

Câu 2 /64: Kìm, tua vít có tay cầm bọc cách điện được sử dụng khi sửa chữa những hư hỏng của dụng cụ, thiết bị điện để tránh tiếp xúc với vật mang điện.
d) Tổ chức thực hiện:

* Giao nhiệm vụ học tập:
- GV yêu cầu HS đọc câu hỏi và trả lời câu hỏi.

* Thực hiện nhiệm vụ:

- HS đọc câu hỏi và ghi câu trả lời vào vở. 

* Báo cáo, thảo luận:

- GV gọi vài học sinh trả lời, gọi học sinh khác nhận xét.

- HS trả lời câu hỏi.

- HS khác nhận xét câu trả lời.

* Kết luận, nhận định:

- GV đánh giá câu trả lời của học sinh.

- HS hoàn thiện câu trả lời.

4. Hoạt động 4: Vận dụng 
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức an toàn điện.

b) Nội dung: 

- Yêu cầu HS đọc bài tập và trả lời bài tập: 

BT: Một người chạm tay vào lõi dây điện bị điện giật, không rút tay ra được. Em thực hiện cứu người đó như thế nào? 
c) Sản phẩm: 
BT: Em thực hiện dùng vật cách điện gạt dây điện ra khỏi tay người đó 

d) Tổ chức thực hiện:

* Giao nhiệm vụ học tập:
- GV yêu cầu HS đọc bài tập và trả lời bài tập.

* Thực hiện nhiệm vụ:

- HS đọc bài tập và ghi câu trả lời vào vở. 

* Báo cáo, thảo luận:

- GV gọi vài học sinh trả lời, gọi học sinh khác nhận xét.

- HS trả lời bài tập.

- HS khác nhận xét câu trả lời.

* Kết luận, nhận định:

- GV đánh giá câu trả lời của học sinh.

- HS hoàn thiện câu trả lời.

Kế hoạch bài dạy Công nghệ 8

   Giáo viên: Phan Tường Nhân

